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	BỘ CÔNG AN

CỤC KHOA HỌC, CHIẾN LƯỢC

VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN


Số:          /TTr-V04


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng       năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu
 có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Công an

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm
Ngày 31/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chương trình số 07/CTr-BCA-V03 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, trong đó có nội dung giao V04 chủ trì xây dựng “Thông tư quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an” (viết gọn là Thông tư). Thực hiện nhiệm vụ được giao, V04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư. V04 kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12. Tại Điểm b khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm “Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành”. 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tại điểm O khoản 14 Điều 1 Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực: Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí tài vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ trường hợp quy định tại Điểm n khoản này và các loại sản phẩm khác sử dụng cho lực lượng Công an nhân dân không thuộc đối tượng bí mật quốc gia; dịch vụ trong lĩnh vực an ninh. 
2. Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
Tại Thông tư số 97/2021/TT-BCA ngày 19/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy V04, quy định V04 có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý “chất lượng” trong CAND. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Bộ Công an giao cho H46 tại Quyết định số 5269/QĐ-BCA ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường và Quyết định số 4229/QĐ-H41 ngày 13/8/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thẩm định công nghệ (Phòng 4) thuộc H46, nay là V04. Trong quá trình triển khai chức năng này. V04 trước đây là H46 đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hànhThông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; Thông tư số 08/2019/TT-BCA ngày 26/3/2023 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Công an; Quyết định số 9981/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; Quyết định số 6266/QĐ-BCA ngày 13/9/2023 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công an (có hiệu lực sau khi bãi bỏ Thông tư số 08/2019/TT-BCA). 
Để triển khai chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an đã được Chính phủ giao tại điểm g khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 16/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 50/2010/TT-BCA quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân (sau đây viết gọn là Thông tư số 50). Việc ban hành Thông tư số 50 đã góp phần hoàn chỉnh thêm hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý chất lượng hàng hóa mua sắm, nhập khẩu là các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong sản xuất, nhập khẩu phục vụ công tác Công an nhằm đảm bảo tính mạng, sự an toàn sức khỏe môi trường cho cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Thông tư số 50 bộc lộ một số thiếu sót, như phạm vi điều chỉnh một lĩnh vực (giám định chất lượng) và chưa xác định rõ ràng đối tượng sản phẩm, hàng hóa quản lý (nhóm 1 hoặc nhóm 2). Nội dung, trình tự, thủ tục quản lý chưa cụ thể, rõ ràng. Về trách nhiệm thực hiện, Thông tư 50 chưa xác định được trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra, Thông tư số 50 quy định về yêu cầu trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng mua sắm, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, thẩm định kỹ thuật. Nội dung này của Thông tư không thuộc chức năng của cơ quản quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, một số nội dung của Thông tư 50 không phù hợp với Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Đồng thời, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu Bộ Công an không còn cấp “Tổng cục”, do đó Thông tư số 50 không còn phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiện nay.

Với những bất cập trên, ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 110/2021/TT-BCA trong đó bãi bỏ Thông tư số 50.

Vì những lý do nêu trên, việc Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an là hết sức cần thiết.
3. Kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, V04 (trước đây là H46) đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý chất lượng, cụ thể tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, cụ thể; trực tiếp tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (là nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 561 hồ sơ, phối hợp Tổng cục Hải quan trong công tác thông quan. Bên cạnh đó, để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đơn vị đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ như: Phối hợp với Tổng cục Hải quan áp mã số HS cho danh mục các sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; Tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an phù hợp tình hình thực tế; Tham gia góp ý kiến đối với nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm của các bộ, ban, ngành, trong đó có dự thảo Luật sửa đổi Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Báo cáo Chính phủ kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ hàng năm (qua Bộ Khoa học và Công nghệ).
II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

1. Mục đích
Việc ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an nhằm thống nhất trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm của Bộ Công an đúng với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

Bám sát nội dung Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ.
Cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Dự thảo Thông tư được soạn thảo đúng theo quy định của Nhà nước, Bộ Công an; phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; bảo đảm sự phù hợp, tính thống nhất trong nội dung của Thông tư với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
1. Ban hành Kế hoạch soạn thảo Thông tư
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Công văn số 2720/V04-P2 ngày 01/8/2022 về việc giao V04 chủ trì xây dựng Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an,  ngày 17/10/2022, V04 đã ban hành Kế hoạch số 3788/KH-V04 về việc xây dựng “Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an” và Quyết định số 3786/QĐ-V04 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. 
2. Các bước xây dựng dự thảo Thông tư
V04 (Tổ soạn thảo) đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008 của Chính phủ; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
Căn cứ Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thổng quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, V04 đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư với các thành phần gồm V03, H03, C07, H08, V04; Giao Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư, tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các thành viên và thống nhất đề xuất đổi tên thành “Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an” 
- Đăng Cổng thông tin điện tử quốc gia lấy ý kiến xã hội (Có bản tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình kèm theo).

 - Xin ý kiến của cơ quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan (Có bản tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình kèm theo)
- Báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng.

- Báo cáo gửi V03 thẩm định.

- Báo cáo và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư 
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Thông tư gồm 03 chương, 11 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung gồm 03 điều, từ điều 1 đến điều 3.
Chương II: Quy định cụ thể, gồm 06 điều, từ điều 4 đến điều 9.
Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều, từ điều 10 đến điều 11.
Tại khoản 3 điều 10, sửa đổi, thay thế một số nội dung của Thông tư số 19/2017/TT-BCA ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đặc thù trong Công an nhân dân (Thông tư số 19). Ngày 12/3/2024, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã có văn bản số 940/V04-P2 đề nghị Công an các đơn vị, địa phương đánh giá việc thực hiện Thông tư số 19 tại đơn vị từ năm 2018 đến nay, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình áp dụng, đồng thời đề xuất những bất cập cần thay đổi. Kết quả báo cáo 61/69 đơn vị, địa phương chưa ghi nhận những bất cập trong thực hiện, 8/69 đơn vị, địa phương không có ý kiến phản hổi. Một số Công an đơn vị, địa phương đề nghị sửa đổi, thay thế một số cụm từ trong Thông tư số 19 phù hợp với Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, cụ thể: thay thế cụm từ “Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật” tại các Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 17 và cụm từ  “Cục Quản lý khoa học và công nghệ” tại các Điều 9 Thông tư số 19/2017/TT-BCA ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đặc thù trong Công an nhân dân bằng cụm từ “Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an”; thay thế cụm từ “Cục Tài chính” tại Điều 12 Thông tư số 19/2017/TT-BCA ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đặc thù trong Công an nhân dân bằng “Cục Kế hoạch và Tài chính”. Qua nghiên cứu ý kiến góp ý của Công an đơn vị, địa phương, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, thay thế một số cụm từ trong Thông tư số 19 để phù hợp với Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an tại khoản 3 điều 10 Thông tư này.
V. Vấn đề có ý kiến khác nhau cần xin chỉ đạo: Không có
Từ tình hình trên, V04 đề xuất đồng chí Bộ trưởng duyệt, ký ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (có dự thảo Thông tư kèm theo).

V04 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TK5 (để báo cáo Đ/c Thứ trưởng phụ trách);

- V03 (để theo dõi);

- Lưu: VT, P2.
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